	Thứ
	Tiết
	4A1
	4A2
	4A3

	HAI
	SÁNG
	1
	SHTT
	SHTT
	SHTT

	
	
	2
	TIN
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	Tập đọc
	TIN
	Toán

	
	
	4
	Toán
	Toán
	TIN

	
	
	5
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức

	
	CHIỀU
	6
	T. A
	HDH
	TD

	
	
	7
	TD
	T. A
	HDH

	
	
	8
	HDH
	TD
	T. A

	
	
	9
	 
	 
	 

	BA
	SÁNG
	1
	LTVC
	LTVC
	LTVC

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	KC
	KC
	KC

	
	
	4
	Sử
	Sử
	Sử

	
	
	5
	 
	 
	 

	
	CHIỀU
	6
	T. A 2
	ĐSTV
	HDH

	
	
	7
	HDH
	T. A 2
	ĐSTV

	
	
	8
	ĐSTV
	HDH
	T. A 2

	
	
	9
	KNS
	KNS
	KNS

	TƯ
	SÁNG
	1
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	T. A
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Toán
	T. A
	TLV

	
	
	4
	TLV
	TLV
	T. A

	
	
	5
	 
	 
	 

	
	CHIỀU
	6
	T.A 1
	Khoa
	Khoa

	
	
	7
	Khoa
	T.A 1
	HDH

	
	
	8
	HDH
	HDH
	T.A 1

	
	
	9
	HDTT
	HĐTT
	HĐTT

	NĂM
	SÁNG
	1
	Toán
	Chính tả
	Chính tả

	
	
	2
	MT
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Chính tả
	MT
	LTVC

	
	
	4
	LTVC
	LTVC
	MT

	
	
	5
	 
	 
	 

	
	CHIỀU
	6
	A. N
	Địa
	Địa

	
	
	7
	Địa
	A. N
	HDH

	
	
	8
	HDH
	HDH
	A. N

	
	
	9
	KNS
	KNS
	KNS

	SÁU
	SÁNG
	1
	Toán
	TLV
	TLV

	
	
	2
	TLV
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Khoa 
	Khoa
	Khoa

	
	
	4
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật

	
	
	5
	 
	 
	 

	
	CHIỀU
	6
	HDH
	HDH
	TD

	
	
	7
	SHL
	TD
	HDH

	
	
	8
	TD
	SHL
	SHL



